
Stt Mã SV Họ tên học sinh
Túi 

số
Lớp HP Môn 

Hình thức 

thi

Khoa 

QLHP
Điểm 

Ghi 

chú

01 17211LH4461 Nguyễn Mậu Biên I-01  CNK11506206 Tuyến điểm du lịch 2 Vấn đáp DL 6.0

02 17211DD2927 Đỗ Đức Lương Nguyên I-02 NNK10003101 Anh văn 1B
Tự luận + Thi 

Nghe
TA 4.5

03 18211OT2330 Vòng Say Nhộc I-04 CSC10215011 Vẽ kỹ thuật Tự luận CKOTO 4.0

04 18211TT3078 Cao Thành Đạt I-05 CNC10743002
Nhập môn công nghệ phần 

mềm
TN CNTT 6.5

05 19211QT0595 Nguyễn Thành Long I-06 NNK10004044 Tiếng Anh 1B
Tự luận + Thi 

Nghe
TA 6.5

06 19211OT4224 Phạm Sỹ Linh I-07 DCC10022034 Pháp luật Online KHCB 4.5

07 18211OT2330 Vòng Say Nhộc I-08 CNC11424201 Gầm Ôtô 2 Tự luận CKOTO 6.0

08 19211OT4224 Phạm Sỹ Linh I-10 CSC11404009 An toàn lao động trong ôtô Online CKOTO 5.0

09 18211OT2330 Vòng Say Nhộc I-11 DCC10005319
Giáo dục quốc phòng và An 

ninh 2
Online KHCB 4.5

10 18211DH2852 Phan Thành  Thơ I-12 CNC12104001 Thiết kế logo
Thực hành 

CNTT
CNTT 7.0
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